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	CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG
VÀ XNK LAO ĐỘNG HK


Số:         /2015/BKS-ALS
	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà nội, ngày  30  tháng  03  năm 2015


BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Công ty cổ phần cung ứng và xuất nhập khẩu lao động hàng không

trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cung ứng và XNK lao động Hàng không đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp ngày 19/6/2013.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát qui định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần cung ứng và XNK lao động Hàng không đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp ngày 19/6/2013

Ban kiểm soát xin báo cáo ĐHĐCĐ công tác kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty cổ phần cung ứng và XNK lao động Hàng không năm 2014 như sau:

A. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát của Công ty cổ phần cung ứng và XNK lao động Hàng không do ĐHĐCĐ bầu ra ngày 19/6/2013 gồm 3 thành viên, thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. 

Các thành viên Ban kiểm soát được nhận thù lao và chi phí hoạt động theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 và theo định mức chi phí của Công ty, cụ thể:

Trưởng Ban kiểm soát:


1.500.000 đồng/tháng
Thành viên Ban kiểm soát (2 người) :
1.000.000 đồng/người/tháng
Tổng thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát (3 người) năm 2013 là 42 triệu đồng, trong đó 18 triệu đồng từ lợi nhuận sau thuế (thù lao Trưởng Ban kiểm soát không trực tiếp điều hành tại doanh nghiệp).

Hoạt động của Ban kiểm soát được tiến hành một cách chủ động theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong năm 2014:

1. Ban kiểm soát đã xây dựng chương trình và nội dung làm việc của Ban kiểm soát năm 2014. 
2. Ban kiểm soát đã kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh, trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính năm 2014;

3. Ban kiểm soát đã kiểm soát tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014;

         
4. Ban kiểm soát đã tham gia kiểm tra hoạt động  của Chi nhánh công ty tại TP.HCM và Trung tâm xuất khẩu lao động HCM; Trung tâm xuất khẩu lao động  và dịch vụ Hàng không, Văn phòng Công ty và Trung tâm Thương mại Du lịch và Dịch vụ Hàng không.
B. Kết quả giám sát hoạt động SXKD, quản lý và điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc điều hành Công ty:

I-Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện năm 2014 (đã được kiểm toán)


Đơn vị tính: 1.000 VNĐ
	TT
	Chỉ tiêu
	KH 2014
	TH 2014
	Tỷ lệ % so với KH

	1
	Tổng doanh thu, thu nhập
	80.455.759
	73.609.763
	91,49%

	1.1
	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
	80.110.459
	72.120.864
	90,03 %

	1.2
	Doanh thu HĐTC 
	324.700
	1.156.527
	

	1.3
	Thu nhập khác 
	20.600
	332.372
	

	2
	Tổng chi phí
	78.617.966
	71.381.749
	90,80%

	2.1
	Chi phí hoạt động kinh doanh 
	78.355.550
	71.251.843
	90,93%

	2.1.1
	Chi phí giá vốn hàng bán
	58.977.132
	51.933.352
	88,06%

	2.2
	Chi phí hoạt động tài chính
	262.416
	108.666
	

	2.3
	Chi phí khác
	0
	21.240
	

	3
	Tổng lợi nhuận trước thuế
	1.837.792
	2.228.013
	121,22%

	4
	Tổng lợi nhuận sau thuế
	1.433.478
	1.687.659
	117,73%

	5
	Mức chia cổ tức dự kiến
	1.230
	1.310
	106,50%


Các số liệu trên được trích yếu từ báo cáo tài chính ngày 31/12/2014 của Công ty cổ phần cung ứng và XNK lao động Hàng không đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm tra và xác định số liệu cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014.

1. Đánh giá kết quả SXKD:
Báo cáo tài chính phản ánh kết quả kinh doanh của Công ty:

- Tổng doanh thu, thu nhập thực hiện 73,610 tỷ VND (đạt 91,49 % kế hoạch);
- Tổng chi phí 71,382 tỷ VND (đạt 90,80% kế hoạch); 
- Tổng lợi nhuận trước thuế là 2,22 tỷ VND (tỷ lệ 22,28 % trên vốn điều lệ), đạt 121,22% kế hoạch SXKD 2014 ĐHĐCĐ thông qua. Lợi nhuận sau thuế 1,68 tỷ VND, tỷ lệ 16,88 % trên vốn điều lệ. 
Công ty không hoàn thành chỉ tiêu  kế hoạch doanh thu chủ yếu do những nguyên nhân sau: 
Tình hình thiên tai, mất ổn định chính trị xảy ra tại nhiều nước trên thế giới cũng như tình hình tranh chấp trên biển Đông đã làm ảnh hưởng tới môi trường kinh doanh của ngành Hàng không nói chung và ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động kinh doanh của Công ty nói riêng, khách hàng cắt giảm nhân lực, tiết kiệm chi phí...dẫn đến:
- Hoạt động xuất khẩu lao động ngoài ngành gặp nhiều khó khăn,  không khai thác, phát triển được đối tác mới; kéo theo hoạt động đào tạo, tổ chức ăn ở cho lao động xuất khẩu cũng giảm. Doanh thu Xuất khẩu lao động ngoài ngành đạt 59,85% so với kế hoạch; Doanh thu đào tạo, sinh hoạt phí cho lao động xuất khẩu cũng chỉ đạt 46,47 % kế hoạch năm.
- Hoạt động bán vé máy bay cho VNA và một số Hãng khác thực hiện thấp do ảnh hưởng của tình hình chính trị của Việt Nam và Trung Quốc. Doanh thu đạt 86,94 % kế hoạch năm. Doanh số bán giảm nhất là những khách hàng có doanh số lớn như VP Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước,…

- Dịch vụ làm giấy phép lao động cũng gặp khó khăn do các quy định tại Nghị định 55/2013/NĐ-CP về hoạt động cho thuê lao động, Nghị định 102/2013/NĐ-CP qui định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam được ban hành làm phát sinh thêm nhiều thủ tục mới, tăng chi phí và thời gian thực hiện dịch vụ. Doanh thu thực hiện thấp, đạt 43,65% kế hoạch năm.
Mặc dù không hoàn thành chỉ tiêu doanh thu nhưng Công ty vẫn hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận, đảm bảo thu nhập cho người lao động và cổ tức chi trả cổ đông. Lợi nhuận trước thuế là 2,22 tỷ VND (tỷ lệ 22,28 % trên vốn điều lệ), đạt 121,22% kế hoạch SXKD 2014. Do
Công ty đã cắt giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động,  giữ vững và tiếp tục phát triển ổn định các dịch vụ cung ứng quản lý lao động chuyên ngành, lao động cho các VPDD và dịch vụ bán vé, du lịch.

 Dịch vụ xuất khẩu lao động chuyên ngành  (Tiếp viên, phi công,..) công ty đã đạt được những kết quả khả quan thực hiện vượt 15,32 % so với KH tương đương 416 triệu đồng. 

Bên cạnh đó, công ty đã  triển khai thực hiện tốt một số dịch vụ khác (tổ chức khám sức khỏe tiếp viên, phi công,  hoạt động khác …). Doanh thu vượt KH 633,39% tương đương 367 triệu đồng.  Luân chuyển dòng tiền hợp lý, đảm bảo khả năng thanh toán và giảm chi phí lãi vay từ 120.229.205 đ năm 2013 xuống còn 21.523.356 đ năm 2014.  
2. Đánh giá về Công nợ:
Công nợ phải thu tại thời điểm ngày 31/12/2013:  27.567.658.723 đ. Bao gồm:

     
- Phải thu khách hàng:




 16.621.685.177 đ
Trong đó: 

 
+ Phải thu của VNA :

         
5.187.299.469 đ

(Tiền thuê Phi công, tiếp viên; l/động tại NOC,TOC)

+ Phải thu bán vé, dịch vụ tour

7.435.199.723 đ

+Còn lại là số phải thu phí quản lý của lao động xuất khẩu và hoạt động khác.

     
- Trả trước người bán:




      256.163.900 đ
(Tiền thuê luật sư, trả trước tiền lấy vẽ Hãng khác)

- Phải thu khác:





 13.013.257.365 đ


Trong đó:


+ Phải thu của GLOBAL CANADA:
 12.828.000.000 đ



(Tiền đặt cọc xuất khẩu lao động)

- Dự phòng phải thu khó đòi:



 (2.323.447.719)đ

     
Đối với công nợ phải thu, phải trả  được đơn vị theo dõi chi tiết từng đối tượng nợ trên sổ kế toán, tuy nhiên việc đối chiếu, xác nhận công nợ cuối năm với khách hàng chưa nghiêm: TT XKMN, XKHN, TT đào tạo, chưa đối chiếu xác nhận; TT TM DV DL và Văn phòng công ty số công nợ được đối chiếu xác nhận thấp.
     
Năm 2013,  do phát sinh bất đồng giữa môi giới, nghiệp đoàn Nhật Bản nhập khẩu lao động và công ty nên việc thu phí quản lý bị gián đoạn, phát sinh nợ quá hạn. Mặc dù công ty đã lỗ lực thu được một phần công nợ, nhưng số phải thu quá hạn vẫn còn cao. Năm 2014, công ty đã quyết định cùng với việc tiếp tục liên hệ với đối tác Nhật để thu hồi phí quản lý, công ty đã trích lập dự phòng  nợ quá hạn 1.157.441.588 đ theo qui định.

II. Đánh giá công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị: HĐQT duy trì họp theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Các phiên họp HĐQT đều có biên bản.

     
HĐQT và Ban Giám đốc điều hành đã thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ trong việc điều hành quản lý Công ty. Trong năm 2014, HĐQT đã tổ chức họp 4 phiên và 06 lần lấy ý kiến bằng văn bản quyết định các nội dung thuộc chức trách, nhiệm vụ của HĐQT để làm cơ sở pháp lý cho Ban Giám đốc điều hành hoạt động kinh doanh. HĐQT đã quyết định:
· Thành lập VPDD của công ty tại BaLan (QĐ 556 ngày 26/6/2014).

· Bổ nhiệm ông Lương Tuấn Đức giữ chức Trưởng VPDD công ty tại BaLan. (QĐ 556 ngày 1/7/2014)

2. Hoạt động của Ban giám đốc điều hành: 
HĐQT có 3 thành viên được ĐHĐCĐ thường niên 2013 bầu, có nhiệm kỳ 5 năm (2013-2018).  Năm 2014, ông Hoàng Anh Dũng - Ủy viên HĐQT (cán bộ của Tổng công ty cử xuống) thay đổi đơn vị công tác nên Tổng công ty đã giới thiệu ông Đỗ Anh Tuấn đảm đương chức danh Thành viên HĐQT. Các hoạt động của Công ty trong năm 2014  thực hiện đúng Nghị quyết của Hội đồng quản trị, tuân thủ các qui định của pháp luật, Điều lệ và qui chế quản trị Công ty cổ phần Cung ứng và XNK lao động Hàng không.
     
Ban Giám đốc điều hành đã sử dụng, phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản, lao động của Công ty, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và các chế độ chính sách cho người lao động.

3. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 đã được Hội đồng quản trị Công ty thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Cụ thể:
     
- Công ty đã thực hiện việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2013 theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua. Tỷ lệ chi trả cổ tức là 11,65 %; Tổng số tiền cổ tức đã chi trả cho các cổ đông theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2014 là 1.165.000.000 đ;
  
- Công ty đã hoàn thành việc chi thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS với các mức chi cụ thể cho các đối tượng theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2014. Tổng số tiền chi thù lao là 108.000.000 đ;
    
- Công ty đã hoàn thành các thủ tục miễn nhiệm ông Hoàng Anh Dũng, bổ nhiệm ông Đỗ Anh Tuấn làm Thành viên Hội đồng quản trị.
    
- Về thực hiện kế hoạch đầu tư : Công ty tổ chức thực hiện đầu tư theo đúng nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Tuy nhiên qui mô và mức đầu tư thực hiện thấp hơn dự kiến đã có Phê duyệt của HĐQT tại quyêt định số 813/QĐ-HĐQT ngày 29/9/2014 . Hiện công trình đã hoàn thành và đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục quyết toán theo đúng quy định. 
4. Về chính sách đối với người lao động:
     
- Tuân thủ đúng các văn bản qui định của Nhà nước. Quyền lợi của cổ đông và người lao động tại Công ty đều được đảm bảo theo đúng Điều lệ của Công ty.

4.1. Chính sách tiền lương: Công ty thực hiện đầy đủ, đảm bảo các chế độ, quyền lợi của người lao động theo đúng quy định của Nhà nước và Bộ LĐTB-XH. Thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, đúng hạn cho người lao động. Việc chi trả lương cho người lao động trong Công ty được thực hiện theo quy định phân phối tiền lương, tiền thưởng.

 4.2. Quản trị nguồn nhân lực: Hiện nay, ngoài một số vị trí  đã có những cán bộ chất lượng, nhiệt huyết trong công việc thì vẫn còn một số vị trí cán bộ còn yếu, tổ chức hoạt động không hiệu quả. Công ty cần sớm tinh giảm những bộ phận hoạt động không hiệu quả, kiện toàn tổ chức, thực hiện tuyển dụng và bổ nhiệm cán bộ đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh hoạt động SXKD. Bên cạnh đó, Công ty cần quan tâm, đào tạo tại chỗ để có những cán bộ kế cận, hỗ trợ khi cần thiết, sử dụng tối đa năng lực lao động, tránh gián đoạn ảnh hưởng đến hoạt động SXKD.
4.3. Chính sách khác: Công ty thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần  người lao động. Tổ chức các hoạt động công đoàn, nữ công, 8/3; 20/10….
5. Về chấp hành pháp luật: thực hiện đúng Điều lệ Công ty, chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật, hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.
6. Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán :
Không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm đòi hỏi phải điều chỉnh hay công bố trên Báo cáo tài chính.
III. Kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty:

1. Đề nghị Hội đồng quản trị:
     
- Xem xét chỉnh sửa, ban hành các quy định, qui chế cho phù hợp với quy định của Nhà nước, Điều lệ mới của Công ty. 
- Tiếp tục phát huy vai trò chỉ đạo, quản lý đối với Ban giám đốc trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là đối với những tồn tại của Công ty: vướng mắc trong xuất khẩu lao động sang Nhật, tình trạng công nợ phải thu luôn cao.

2. Đề nghị Ban giám đốc: 

   
- Chỉnh sửa, ban hành các quy định hiện hành phù hợp với quy định của Nhà nước. Điều lệ mới của công ty.
- Bộ máy quản lý của công ty cần được thu gọn, giảm chi phí quản lý của bộ máy cồng kềnh làm kém hiệu quả.
- Công ty cần quan tâm đôn đốc thường xuyên thu hồi sớm công nợ giảm thiểu tối đa phát sinh công nợ phải thu khó đòi. Đặc biệt giải quyết dức điểm các tồn tại đối với công tác quản lý lao động xuất sang Nhật. Triển khai những phương thức thanh toán linh hoạt như: hưởng hoa hồng, chiết khấu thanh toán … phù hợp để sớm thu hồi nợ. Thực hiện phân tích tuổi nợ để xác định nợ quá hạn, trích lập dự phòng nợ quá hạn, khó đòi theo qui định. 
- Đối với lực lượng lao động yếu, thiếu Công ty cần có chính sách tuyển dụng, đào tạo, sắp xếp lại cho phù hợp để phát huy được lực lượng lao động hiện có và giữ được số lao động có trình độ.

- Với hoạt động lao động xuất khẩu lao động ngoài ngành cần xử lý dứt điểm những tồn tại để tránh ảnh hưởng đến uy tín của công ty cũng như để tập trung nhân lực vào những hoạt động mới hiệu quả.


- Với số lao động tiếp viên, phi công ngày càng tăng, để đáp ứng được nhu cầu quản lý đối với sản phẩm của dịch vụ này Công ty cần sớm xây dựng qui trình quản lý (từ khâu bắt đầu ký kết hợp đồng, thông báo các chế độ, qui định đối với người lao động…)  tránh phát sinh những sự vụ không đáng có.
3. Kiến nghị Đại hội đồng cổ đông:

3.1 Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán. 

3.2 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 của Hội đồng quản trị Công ty trình:
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN năm 2014 là (1):
2.228.013.820 đ
Chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN- CLTG cuối kỳ(2):
   228.143.517 đ

Tổng lợi nhuận tính thuế thuế TNDN năm 2014 (3=1+2) là:

2.456.157.337 đ

Thuế TNDN phải nộp năm năm 2014 (4=3*22%):


   540.354.614 đ Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN (5=3-4) :



1.687.659.206 đ

Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LN sau thuế):


   168.765.921 đ
Trích quỹ thưởng Ban điều hành :

   



  150.000.000  đ

Phương án thưởng cụ thể ĐHĐCĐ giao HĐQT xem xét quyết định.

- Thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát không trực tiếp điều hành tại doanh ghiệp: 








        
     60.000.000 đ

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2014:



1.308.893.285 đ
Tổng LN sau thuế TNDN chưa phân phối đến 31/12/2014:

1.310.217.953 đ
Đề nghị lợi nhuận chia cổ tức năm 2014:




1.310.000.000 đ

+ Số đã tạm ứng 5%




  
   500.000.000 đ


+ Đề nghị chia cổ tức lần 2 năm 2014 bằng tiền:           
   810.000.000 đ    

Lợi nhuận còn lại sau chia:






          217.953 đ
Về thời gian chốt danh sách và thực hiện việc chi trả cổ tức còn lại năm 2014:  theo đề nghị của  HĐQT thời gian chốt danh sách và tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức còn lại năm 2014 bằng tiền mặt đúng theo quy định hiện hành.
3.3. Đề nghị lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán  AASC kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
	


	TM.BAN KIỂM SOÁT

Lưu Thị Hồng Hạnh


- Chi phí giá vốn hoạt động bán vé máy bay chiếm tỷ trọng lớn 84,86 % doanh thu bán vé và chiếm 43,12% tổng chi phí của toàn công ty.  Doanh thu bán vé máy bay giảm dẫn đến chi phí giá vốn bán vé cũng giảm tương ứng.

Tuy nhiên, tại 31/12/2014 vẫn còn tồn tại một số công nợ cần làm rõ, xử lý đúng qui định, sạch sổ sách:

Chi nhánh MN: tiền đặt cọc thuê VP tại Phan Đình Giót: 16 tr,  Các khoản thuế tồn đọng từ 2006  Nợ TK 3334: Thuế TNDN nộp thừa 847.279 TK 3338: Thuế khác phải nộp: 3.406.540 đ

XKMN: Công với Mr. Từ 90 tr

TT đào tạo: Công nợ với các thi sinh, cũng như khoản chi phí xác nhận trả Học viện nhưng chưa có hóa đơn P/sinh từ 2010.

PAGE  
4

